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DANH SÁCH
Trang thiết bị y tế bảo dưỡng năm 2023

	TT
	Tên trang thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Nội dung

	1
	Máy siêu âm 
	Chiếc
	3
	Bảo dưỡng định kỳ

	2
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	25
	Bảo dưỡng định kỳ

	3
	Tủ sấy
	Chiếc
	25
	Bảo dưỡng định kỳ

	4
	Tủ ấm
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	5
	Máy điện tim
	Chiếc
	3
	Bảo dưỡng định kỳ

	7
	Tủ bảo quản vắc xin Haier HBC-260
	Chiếc
	4
	Bảo dưỡng định kỳ

	8
	Tủ bảo quản vắc xin RCW 50EG
	Chiếc
	11
	Bảo dưỡng định kỳ

	9
	Tủ bảo quản vắc xin TCW 3000, 4000
	Chiếc
	3
	Bảo dưỡng định kỳ

	10
	Máy nội soi tai mũi họng
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	11
	Máy đo tật khúc xạ
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	12
	Máy sinh hiển vi khám mắt
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	13
	Máy xét nghiệm sinh hóa
	Chiếc
	2
	Bảo dưỡng định kỳ

	14
	Máy xét nghiệm huyết học
	Chiếc
	2
	Bảo dưỡng định kỳ

	15
	Máy xét nghiệm HbA1c
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	16
	Ghế răng
	Chiếc
	2
	Bảo dưỡng định kỳ

	17
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Chiếc
	1
	Bảo dưỡng định kỳ

	18
	Máy ly tâm
	Chiếc
	2
	Bảo dưỡng định kỳ
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Trang thiết bị y tế kiểm định, hiệu chỉnh, hiệu chuẩn năm 2023

	TT
	Tên trang thiết bị
	Nội dung dịch vụ
	Đơn vị
	Số lượng
	Dự kiến thời gian hoàn thành nhiệm vụ
	Địa điểm thực hiện

	1
	Pipet
	Hiệu chuẩn 
	cái
	3
	1 tuần 
	phòng thí nghiệm công ty kiểm định 

	2
	Máy đo khúc xạ mắt
	Hiệu chuẩn 
	cái
	1
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	3
	Máy điện tim
	Kiểm định
	cái
	1
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	4
	Áp kế lò xo (nồi hấp)
	Kiểm định
	cái
	25
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	5
	Áp kế lò xo (chai ô xy)
	Kiểm định
	cái
	43
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	6
	Huyết áp kế lò xo
	Kiểm định
	cái
	25
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	7
	Nhiệt kế y học thủy ngân
	Kiểm định
	cái
	56
	1 tuần
	phòng thí nghiệm công ty kiểm định 

	8
	Nhiệt ẩm kế
	Hiệu chuẩn 
	cái
	22
	1 tuần 
	phòng thí nghiệm công ty kiểm định 

	9
	Nhiệt kế tủ vắc xin
	Hiệu chuẩn 
	cái
	96
	1 tuần 
	phòng thí nghiệm công ty kiểm định 

	10
	Cân bàn
	Kiểm định
	cái
	25
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	11
	Cân đồng hồ lò xo
	Kiểm định
	cái
	21
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	12
	Tủ sấy y dụng cụ
	Hiệu chuẩn 
	cái
	25
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	13
	Tủ bảo quản vắc xin
	Hiệu chuẩn 
	cái
	18
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa

	14
	Tủ an toàn sinh học cấp II
	Hiệu chuẩn 
	cái
	1
	1 tuần 
	Trung tâm Y tế Đống Đa


2

